	UBND TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ KHAI
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..

2. Chức vụ:………………………………………………………………………………………

3. Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………………

4. Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………….

Bảng 1. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp

	TT
	Tên đề tài
	Loại đề tài (cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Cơ sở)
	Mã số
	Thời gian thực hiện
	Năm nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu
	Cơ quan, tổ chức hợp tác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Kết quả biên soạn sách
	TT
	Tên sách
	Loại sách 

(Sách chuyên khảo; sách giáo trình; sách tham khảo; sách hướng dẫn; sách khác).
	Chủ biên, hoặc đồng chủ biên, thành viên
	Tên các tác giả viết cùng
	Số giấy phép xuất bản
	Nhà xuất bản
	Tháng/năm xuất bản

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 3. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí

1. Bài báo công bố trên tạp chí ISI và SCOPUS

	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 
từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


2. Bài báo công bố trên các tạp chí  khoa học trong nước có chỉ số ISSN
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 

từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


3. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 

từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Bảng 4. Kết quả bài hội thảo đăng trong kỷ yếu
	TT
	Tên bài viết
	Tên tác giả 
viết chung
	Tên kỷ yếu hội thảo
	Giấy phép xuất bản
	Nhà xuất bản, năm  công bố
	Từ trang -

đến trang

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Xếp theo thứ tự: Bài hội thảo quốc tế; Bài hội thảo trong nước; Bài hội thảo trong tỉnh, nhà trường.

Bảng 5. Bằng phát minh sáng chế

	TT
	Tên bằng phát minh sáng chế
	Tác giả,  hoặc đồng tác giả, thành viên
	Nơi cấp
	Quyết định (số, ngày, tháng, năm)

	1
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Bảng 6. Giải thưởng nghiên cứu khoa học


	TT 

	Tên giải thưởng
	Năm được tặng thưởng
	Tác giả, hoặc đồng tác giả, thành viên
	Quyết định (số, ngày, tháng, năm)
	Nơi cấp

	  1
	
	
	
	
	

	  2
	
	
	
	
	

	  3
	
	
	
	
	


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



